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Mã đề 701 (Đề thi gồm 03 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: GDCD – Lớp 7
Thời gian làm bài: 45 phút.
Ngày kiểm tra 18/12/2025
Tiết PPCT: 17


[bookmark: _Hlk180675238][bookmark: _Hlk180675041]PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ lựa chọn 1 phương án.
Câu 1. Câu ca dao: “Nói chín thì nên làm mười/ Nói mười làm chín kẻ cười người chê” khuyên con người nên rèn luyện đức tính nào?
	A. Tiết kiệm.	B. Giữ chữ tín.	C. Khiêm tốn	D. Giản dị.
Câu 2. Phương án nào dưới đây là biểu hiện của truyền thống hiếu học?
	A. Anh T vận động bà con phát triển truyền thống làm gốm của quê hương.
	B. Chị H thường xuyên tham gia các chương trình thiện nguyện.
	C. Vì cần cù lao động nên cuối năm vựa lúa nhà ông P đạt sản lượng cao.
	D. Bạn K luôn tự giác trong học tập vì thế năm nào K cũng đạt thành tích cao.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây là biểu hiện của học tập tự giác, tích cực?
	A. Chỉ học môn mình thích.	B. Không làm bài tập về nhà.
	C. Xác định đúng mục đích học tập.	D. Thường xuyên nghỉ học để đi chơi.
Câu 4. Điều quan trọng nhất khi ứng phó với căng thẳng là gì?
	A. Nhận biết cảm xúc của bản thân và tìm cách vượt qua.
	B. Chỉ dựa vào người khác để giải quyết căng thẳng.
	C. Che giấu cảm xúc để người khác không biết.
	D. Tìm cách làm việc nhiều hơn để quên căng thẳng.
Câu 5. Câu tục ngữ, thành ngữ nào dưới đây nói đến sự quan tâm, cảm thông và chia sẻ?
	A. Con mắt là mặt đồng cân.	B. Người sống đống vàng.
	C. Thương người như thể thương thân	D. Ruột ngựa, phổi bò.
Câu 6. Hành vi nào sau đây là biểu hiện của người biết quan tâm, cảm thông và chia sẻ với người khác?
	A. Thường xuyên hỏi thăm sức khoẻ ông bà.
	B. Chê bai người khuyết tật.
	C. Sẵn sàng nhận lỗi sai thay cho bạn.
	D. Cho bạn mượn tiền chơi game.
Câu 7. “Đờn ca tài tử” là loại hình nghệ thuật truyền thống của khu vực nào ở Việt Nam?
	A. Bắc bộ	B. Nam Bộ.	C. Tây Nguyên.	D. Tây Bắc.
Câu 8. Tính đến năm 2019, Việt Nam có bao nhiêu di sản văn hóa được UNESCO công nhận?
	A. 15.	B. 16.	C. 14.	D. 13.
Câu 9. Người biết giữ chữ tín sẽ:
	A. Bị lợi dụng.	B. Không được tin tưởng.
	C. Bị xem thường.	D. Được mọi người tin tưởng.
Câu 10. Những việc làm nào dưới đây không góp phần bảo tồn di sản văn hoá?
	A. Khắc tên mình lên di tích khi tới tham quan.
	B. Mặc trang phục truyền thống dân tộc trong những ngày lễ hội.
	C. Biểu diễn các khúc dân ca trong những ngày lễ kỉ niệm của trường
	D. Sưu tầm tranh ảnh về di sản văn hoá ở địa phương.
Câu 11. Biểu hiện của giữ chữ tín là:
	A. Đến trễ so với thời gian đã hẹn.
	B. Tin tưởng lời người khác nói tuyệt đối.
	C. Không tin tưởng nhau.
	D. Biết giữ lời hứa.
Câu 12. Di sản văn hóa bao gồm?
	A. Di sản văn hóa vật thể và hữu hình.
	B. Di sản văn hóa hữu hình và vô hình.
	C. Di sản văn hóa phi vật thể và vô hình.
	D. Di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.
Câu 13. Hành vi nào sau đây giúp học sinh ứng phó hiệu quả với căng thẳng?
	A. Giữ kín mọi chuyện, không chia sẻ với ai.
	B. Tự trách bản thân và suy nghĩ tiêu cực.
	C. Tâm sự với người thân, bạn bè hoặc thầy cô khi gặp áp lực.
	D. Trốn tránh bài tập và công việc cần làm.
Câu 14. Khi gặp căng thẳng do học tập, biện pháp nào sau đây là phù hợp nhất?
	A. Bỏ mặc không học nữa.
	B. Làm việc liên tục đến khi xong.
	C. Đổ lỗi cho người khác.
	D. Sắp xếp thời gian hợp lí, chia nhỏ nhiệm vụ.
Câu 15. Chùa Thiên Mụ (Huế) được xếp vào:
	A. Di tích lịch sử - văn hóa	B. Di sản thiên nhiên
	C. Di sản văn hóa phi vật thể	D. Bảo vật quốc gia
Câu 16. Biểu hiện nào sau đây đối lập với tính tự giác, tích cực trong học tập?
	A. Kiên trì.	B. Siêng năng.	C. Chây lười, ỷ lại.	D. Chăm chỉ	.
Câu 17. Hát xoan, hát quan họ thuộc loại di sản văn hóa nào?
	A. Di sản văn hóa vật thể.	B. Di sản văn hóa phi vật thể.
	C. Danh lam thắng cảnh.	D. Di tích lịch sử.
Câu 18. Chữ tín là:
	A. Coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối với mình.
	B. Sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ khi người khác gặp khó khăn.
	C. Đặt mình vào vị trí của người khác để nhận biết và hiểu họ.
	D. Niềm tin của con người đối với nhau.
Câu 19. Dấu hiệu nào cho thấy học sinh đang bị căng thẳng?
	A. Hay cáu gắt, khó tập trung, mệt mỏi.
	B. Luôn vui vẻ và hoạt bát.
	C. Tăng khả năng ghi nhớ.
	D. Ngủ ngon, ăn uống tốt.
Câu 20. Đầu năm học, M hứa với mẹ sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn. Đúng như lời đã hứa, cuối năm M đạt danh hiệu học sinh giỏi và được cô giáo khen là ngày càng tiến bộ. Việc làm của M thể hiện đức tính nào dưới đây?
	A. Giữ chữ tín.	B. Không giữ chữ tín.
	C. Tôn trọng người khác.	D. Tôn trọng lẽ phải.
PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai (2 điểm). Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Mỗi ý A),B),C),D) học sinh chỉ chọn Đúng hoặc Sai
[bookmark: _Hlk180562844]Câu 1. Cho tình huống: 
Gần đến kì kiểm tra, N thấy quá nhiều bài tập mà không có đủ thời gian để hoàn thành nên rất căng thẳng. Bạn thấy lo âu, đau đầu, mất ngủ. Tình trạng này kéo dài khiến cơ thể N bị suy nhược.
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Biểu hiện ở mặt tinh thần là N thấy rất lo lắng, căng thẳng và biểu hiện ở mặt thể chất là đau đầu, mất ngủ.
	
	

	B
	Nguyên nhân là do khối lượng bài tập cần làm quá nhiều nên N không thể hoàn thành hết được.
	
	

	C
	N nên tìm đến sự trợ giúp của bố mẹ, thầy cô. N nên nói rõ tình trạng của mình cho bố mẹ, thầy cô hiểu và N cần dành thời gian để nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ.
	
	

	D
	Biểu hiện ở mặt thể chất là N thấy rất lo lắng, căng thẳng.
	
	


Câu 2. Cho tình huống: 
Trên đường đi học về, Q và H phát hiện mấy thanh niên lấy trộm cổ vật trong ngôi chùa của làng. Q rủ H đi báo công an nhưng H từ chối và nói: "Việc đó nguy hiểm lắm, nếu họ biết mình tố cáo sẽ trả thù chúng mình đấy!". 
	Ý
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	A
	Q đã thuyết phục H rằng việc ăn trộm của những thanh niên kia là hành động sai trái, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến di tích văn hóa của địa phương.
	
	

	B
	Q và H không cần có trách nhiệm ngăn chặn việc này lại vì trách nhiệm này thuộc về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
	
	

	C
	Hành vi của mấy thanh niên lấy trộm cổ vật trong ngôi chùa là hành vi vi phạm pháp luật.
	
	

	D
	H sợ việc đi tố cáo sẽ bị trả thù, gây nguy hiểm cho tính mạng là đúng.
	
	


PHẦN III: TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Thế nào là giữ chữ tín? Em hãy nêu một số câu ca dao tục ngữ về giữ chữ tín?
Câu 2 (2 điểm): Tình huống: Mỗi khi đi tham quan các di tích lịch sử, H thường khắc tên mình lên tượng đài, bức tường, thân cây,... để đánh dấu những nơi mình đã tới.
a. Em có nhận xét gì về việc làm của bạn H trong tình huống trên?
b. Nếu em là bạn của H trong tình huống trên, em sẽ khuyên H điều gì?
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